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PHỤ LỤC 03 

DỊCH VỤ NGÂN QUỸ (chưa bao gồm thuế GTGT) 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số          /2023/QĐ-TGĐ ngày        /       /2023 

của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Á) 

 

STT Mã phí Khoản mục Mức phí Tối thiểu Tối đa 

I DỊCH VỤ NGÂN QUỸ 

1 Kiểm đếm hộ 

1 Kiểm đếm VND 

1.1 D01Q Tại trụ sở VAB 0,03%/số tiền kiểm 100.000 VND 
5.000.000 

VND 

1.2  Ngoài trụ sở VAB   

1.2.1 D02Q 
Bán kính ≤ 5km tính từ trụ sở 

VAB 
0,06%/số tiền kiểm 500.000 VND Thỏa thuận 

1.2.2 D03Q 
Bán kính từ > 5km và ≤ 

20km tính từ trụ sở VAB 
0,08%/số tiền kiểm 

1.000.000 

VND 
Thỏa thuận 

2 D04Q 
Kiểm đếm ngoại tệ xác định 

thật giả 
0,2 USD/tờ 20 USD 500 USD 

3 D05Q Phí kiểm đếm ngoài giờ 

Áp dụng như mức phí 

kiểm đếm + 100.000 

VND/giờ phát sinh 

thêm 

    

II  Phí cất giữ hộ 

1 Phí giữ hộ qua đêm 

1.1 D06Q Giữ hộ qua đêm có kiểm đếm 
0,01% số tiền gửi/đêm 

+ phí kiểm đếm 
150.000 VND Thỏa thuận 

1.2 D07Q 

Giữ hộ qua đêm theo túi 

niêm phong. VAB không 

chịu trách nhiệm kiểm đếm 

0,05% số tiền kê 

khai/đêm 
150.000 VND Thỏa thuận 

2  Phí giữ hộ các tài sản khác    

2.1 D08Q Bảo quản tài sản quý hiếm 

0,01%-0,05%/giá trị 

tài sản/tháng + phí 

kiểm định tài sản (nếu 

có) 

100.000 VND 

+ phí kiểm 

định tài sản 

(nếu có) 

Thỏa thuận 

2.2 D09Q 

Cất giữ hộ giấy tờ có giá, 

chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, 

sổ tiết kiệm, trái phiếu, tín 

phiếu.v.v… 

0,002%-0,005%/mệnh 

giá/tháng 

10.000 

VND/tờ 
Thỏa thuận 

2.3 D10Q 
Cất giữ hộ giấy tờ, tài liệu 

quan trọng khác 
theo thỏa thuận 

200.000 VND/ 

tháng 
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STT Mã phí Khoản mục Mức phí Tối thiểu Tối đa 

2.4 D11Q Tiền, vàng 

0,05%/trị giá/tháng 

(phí tính tròn tháng và 

KH không được rút 

bớt 1 phần) 

30.000 VND Thỏa thuận 

III Đổi tiền 

1 Đổi ngoại tệ (USD) 

1.1 D12Q 
Đổi tờ giá trị nhỏ lấy tờ giá trị 

lớn hơn 
2%/số tiền 2 USD   

1.2 D13Q 
Đổi tờ giá trị lớn lấy tờ giá trị 

nhỏ 
Miễn phí     

1.3 D14Q 

Phí thu đổi ngoại tệ (USD 

xấu không đủ tiêu chuẩn lưu 

thông) 

4%*số tiền đổi     

2 D15Q 

Phí đổi tiền mặt VND 

không đủ tiêu chuẩn lưu 

thông 

Miễn phí (có thể thay 

đổi từng thời kì theo 

quy định NHNN) 

    

IV  Séc 

1 D16Q Cung ứng Séc trắng 
20.000 VND/ 

1 quyển 
    

2 D17Q Bảo chi séc 10.000 VND/tờ     

3 D18Q Thông báo mất séc VND 100.000 VND/lần     

4 D19Q Thông báo mất séc ngoại tệ 8USD/lần     

5 D20Q 
Thanh toán séc bằng gửi đi 

thanh toán bù trừ 
6.000 VND/tờ     

6 D21Q 
Thanh toán séc không đủ khả 

năng thanh toán 
50.000 VND/lần     

V Thu hộ Séc do Ngân hàng trong nước phát hành 

1 D22Q 

Ngân hàng phát hành séc 

cùng địa bàn tỉnh/TP với đơn 

vị thu hộ 

10.000 VND/tờ     

2 D23Q 

Ngân hàng phát hành séc 

khác địa bàn tỉnh/TP với đơn 

vị thu hộ 

30.000 VND/tờ     

VI  Giao dịch thu, chi hộ theo yêu cầu của khách hàng (thu 1 lần trước khi thực hiện dịch vụ)   

1 Chi hộ   

1.1 D24Q Tại trụ sở VAB 0,02% số tiền 50.000 VND 
1.000.000 

VND 

1.2  Ngoài trụ sở VAB   



PL03:Dịch vụ ngân quỹ (chưa bao gồm thuế GTGT)   
CLDV 

Mã số: PL03/QĐ.BIEUPHI.02 Lần ban hành/sửa đổi:05/00 Ngày hiệu lực: … / … / … CLDVTrang  3/4 

 

STT Mã phí Khoản mục Mức phí Tối thiểu Tối đa 

1.2.1 D25Q Bán kính ≤ 5km 0,05% số tiền chi hộ 500.000 VND   

1.2.2 D26Q Bán kính > 5km đến ≤ 10km 0,06% số tiền chi hộ 800.000 VND   

1.2.3 D27Q Bán kính > 10km 0,08% số tiền chi hộ 
1.000.000 

VND 
  

2  Thu hộ    

2.1 D28Q Tại trụ sở VAB 0,03% số tiền 100.000 VND 
2.000.000 

VND 

2.2 Ngoài trụ sở VAB  

2.2.1 D29Q Bán kính ≤ 5km 0,05% số tiền 500.000 VND   

2.2.2 D30Q Bán kính > 5km đến ≤ 10km 0,06% số tiền 800.000 VND   

2.2.3 D31Q Bán kính > 10km 0,08% số tiền 
1.000.000 

VND 
  

VII  Phí dịch vụ trọn gói áp tải tiền, vàng (thu 1 lần trước khi thực hiện dịch vụ) 

1 D32Q 
Trường hợp áp tải không 

thường xuyên 

0,05% số tiền/chuyến 

áp tải 
500.000 VND   

2 D33Q 
Trường hợp áp tải thường 

xuyên 
Thỏa thuận 

5.000.000 

VND 
  

VIII Phí áp tải hàng hóa thu 1 lần trước khi thực hiện dịch vụ 

1 D34Q 

Đối với hàng hóa dễ cháy nổ, 

hàng hóa cồng kềnh khó vận 

chuyển 

Theo thỏa thuận 500.000 VND   

2 D35Q Đối với hàng hóa khác Theo thỏa thuận 300.000 VND   

3 D36Q 

Giải chấp tài sản từng phần 

(áp dụng với tài sản thế chấp 

là hàng hóa) thu 1 lần 

Theo thỏa thuận 200.000 VND 
8% giá trị tài 

sản thế chấp 

IX Tài sản bảo đảm 

1 D37Q 
Xuất đối chiếu hồ sơ TSBĐ 

bản chính 

- Theo yêu cầu của 

VAB: không thu phí 

- Theo yêu cầu của 

khách hàng: 

200.000 VND/1 lần 

    

2 D38Q Hoán đổi tài sản Thỏa thuận 
200.000 

VND/tài sản 
  

3 D39Q 
Cấp sao y bản chính giấy tờ, 

hồ sơ  
50.000 VND/bộ   Thỏa thuận 

4 D40Q 
Cấp bản sao giấy tờ, hồ sơ có 

xác nhận của Công chứng 

hoặc chứng thực của UBND 

100.000 VND/bộ   Thỏa thuận 
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STT Mã phí Khoản mục Mức phí Tối thiểu Tối đa 

cấp có thẩm quyền (Lưu ý: 

Mức phí này chưa bao gồm 

các chi phí khác phát sinh 

hoặc trả thay cho Khách 

hàng với bên thứ 3 (nếu có). 

5 Mượn bản chính hồ sơ tài sản bảo đảm   

5.1 D41Q 
Thời gian mượn ≤ 02 ngày 

làm việc 
  

300.000 

VND/lần/tài 

sản 

Thỏa thuận 

5.2 D42Q 
Thời gian mượn > 02 ngày 

làm việc 
  

500.000 

VND/lần/tài 

sản 

Thỏa thuận 

Ghi chú:  

- Giờ phát sinh thêm được hiểu là thời gian ngoài giờ giao dịch theo quy định của VAB 

- Đối với trường hợp hoán đổi tài sản khi phát hành bảo lãnh: 

+ Thu phí theo mức phí hoán đổi tài sản + phần chênh lệch phí phát hành bảo lãnh đối với 

loại TSBĐ hoán đổi tính từ thời điểm hoán đổi 

+ Không thu phí trong trường hợp tài sản được hoán đổi được phân loại/xếp loại theo quy 

định của VAB cao hơn hơn sang TSBĐ đang cầm cố/thế chấp 

-  Đối với Phí Cấp bản sao giấy tờ, hồ sơ: không thu phí trong trường hợp 

+ Cấp bản sao giấy tờ, hồ sơ tín dụng phục vụ cho việc thế chấp 

TSĐB của KH tại VAB/Theo yêu cầu của VAB/yêu cầu của cơ quan chức năng  

+ Cấp bản sao giấy tờ, hồ sơ để đi công chứng, chứng thực phục vụ  cho việc cấp giấy lưu 

hành xe. 

- Đối với Phí mượn bản chính hồ sơ tài sản bảo đảm: Không thu phí trong trường hợp: 

+ Cho mượn hồ sơ TSĐB là Giấy tờ xe để đi công chứng phục vụ  cho việc cấp lưu hành xe. 

+ Cho mượn hồ sơ tài sản đảm bảo phục vụ cho việc thế chấp TSĐB của KH; công tác xử 

lý nợ tại VAB. 

 


